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	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Học phí/1SV/năm, năm học 2017-2018
	Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

	I
	Học phí chính quy chương trình đại trà
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	Triệu đồng/năm
	                    18.50 
	                    55.50 

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	                    11.10 
	                    22.20 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	                      7.40 
	                    29.60 

	4
	Cao đẳng sư phạm
	Triệu đồng/năm
	                         -   
	                         -   

	5
	Trung cấp sư phạm
	Triệu đồng/năm
	                         -   
	                         -   

	II
	Học phí chính quy chương trình khác
	 
	                         -   
	                         -   

	1
	Tiến sĩ
	Triệu đồng/năm
	                         -   
	                         -   

	2
	Thạc sỹ
	Triệu đồng/năm
	                         -   
	                         -   

	 
	Quản trị các tổ chức tài chính
	Triệu đồng/năm
	                   75.00 
	                 150.00 

	3
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	 
	 

	 
	Đại học chính quy chương trình đạt chuẩn quốc tế
	Triệu đồng/năm
	                   10.47 
	                   41.88 

	 
	Đại học chính quy chương trình đáp ứng Thông tư 23
	Triệu đồng/năm
	                   35.00 
	                 140.00 

	4
	Cao đẳng sư phạm
	Triệu đồng/năm
	                         -   
	                         -   

	5
	Trung cấp sư phạm
	Triệu đồng/năm
	                         -   
	                         -   

	III
	Học phí hình thức vừa học vừa làm
	 
	                         -   
	                         -   

	1
	Đại học
	Triệu đồng/năm
	 
	                         -   

	2
	Cao đẳng sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	                         -   

	3
	Trung cấp sư phạm
	Triệu đồng/năm
	 
	                         -   

	IV
	Tổng thu năm
	Tỷ đồng
	79.66
	 

	1
	Từ ngân sách
	Tỷ đồng
	26.06
	 

	2
	Từ học phí
	Tỷ đồng
	34.57
	 

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	9.81
	 

	4
	Từ nguồn hợp pháp khác
	Tỷ đồng
	9.22
	 

	
	
	
	
	



